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1.
TổNG QUAN

Trong hạ bán thế kỷ XX vừa qua, có một số phương pháp khuyến nông được áp dụng để hướng dẫn nông dân canh tác được thành công, có năng suất cao và lợi nhuận lớn. Trong đó có phương pháp “huấn luyện và thăm viếng” còn gọi là TV (training & visit) của Ngân Hàng Thế Giới, 4 T (thân, tay, tâm và trí) của Mỹ, trường học cho nông dân (Farmer field school) của cơ quan FAO trong chương trình phổ biến IPM. Nhưng đa số các phương pháp khuyến nông này có tính cách khuyến cáo và thuyết phục nông dân làm theo các hướng dẫn về kỹ thuật, mà không quan tâm đến những kinh nghiệm của họ. Trong thực tế, công tác quản lý canh tác lúa gồm có nhiều hoạt động liên hợp và tương quan với nhau để cuối cùng đi đến thu hoạch (Bảng 1): bắt đầu từ chọn giống lúa và hạt giống đến làm đất, chọn ngày trồng, nương mạ, trồng trọt, cung cấp chất dinh dưỡng, điều chỉnh mực nước ở ruộng, bảo vệ chống dịch hại, thu hoạch, biến chế và tồn trữ. Các hoạt động canh tác này cần được điều hợp nhịp nhàng để cho hiệu quả tốt. Do đó, các phương pháp quản lý thâm canh tổng hợp với tham dự của các giới liên hệ đến sản xuất lúa rất cần thiết cho thành công của một vụ mùa. Kỹ thuật kiểm tra lúa là một hệ thống quản lý có chỉ tiêu, theo dõi và là bộ phận nồng cốt của quản lý tổng hợp, sẽ giúp nông dân cải tiến năng suất, hiệu năng, lợi tức và giảm thiểu đe dọa môi trường trong khi thế giới đang tiến vào thời đại toàn cầu hóa.

2.
QUAN NIệM Về KIểM TRA LúA Và Quản Lý THÂM CANH TổNG HợP

Nông dân thực hiện canh tác qua nhiều hoạt động đồng áng trong suốt vụ mùa. Tất cả hoạt động canh tác này, do riêng rẽ hoặc liên kết nhau, tạo ảnh hưởng đến các giai đoạn tăng trưởng của cây lúa và các thành phần năng suất liên quan đến quyết định cuối cùng năng suất của một vụ mùa. Lề lối quản lý ảnh hưởng đến các hoạt động canh tác trên và sự tương quan giữa các hoạt động trong một hệ thống sinh thái. Chẳng hạn, cây mạ mạnh khoẻ nhờ hạt giống tốt, sẽ không cho năng suất cao nếu không áp dụng phân đầy đủ. Cũng vậy, vụ lúa không hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng nếu cỏ mọc nhiều trong ruộng; để hấp thụ phân hữu hiệu, vụ mùa phải được cung cấp nước đầy đủ và phân được áp dụng đúng lúc. Do đó, phương pháp canh tác không nên thực hiện riêng rẽ mà phải dùng đến phương pháp quản lý thâm canh tổng hợp (QLTCTH), trong khi thường xuyên điều chỉnh để đáp ứng điều kiện kinh tế và môi trường. Sự phát triển QLTCTH, gần tương tự như kỹ thuật kiểm tra lúa của úc (Lacy, 1994), và được chuyển giao qua thể thức trường học ruộng nông dân, có thể giúp nông dân hữu hiệu trong thu hẹp khoảng cách năng suất và nghèo khó ở nông thôn. Hệ thống QLTCTH lý tưởng phải nhằm cải tiến trình độ hiểu biết của nông dân không những về sản xuất và bảo vệ vụ mùa mà còn bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và sự năng động của thị trường. Điều này đòi hỏi cải thiện cụ thể hệ thống thu thập, phân tích và phổ biến tin tức về vụ mùa, các yếu tố sản xuất, kỹ thuật tiến bộ và các điều kiện kinh tế và môi trường canh tác. Các nông dân tiến bộ nên được huấn luyện cách dùng máy vi tính để lưu giữ thông tin, hồ sơ của nông trại mình cũng như biết phân tích và sử dụng các tin liệu này để cải tiến trong các mùa tới. 

Kiểm tra lúa còn gọi là “rice check” là một phương pháp quản trị thâm canh tổng hợp với sự tham gia của nông dân, cán bộ khuyến nông và các nhà khảo cứu. Trong mô hình này, nông dân phải tích cực tham gia vào các tổ thảo luận trong bầu không khí học tập cải thiện quản lý và năng suất (Clampett et al., 2002). Phương pháp này đã thực hiện trên nhiều loại hoa màu khác như đậu nành, bắp ở Mỹ vào thập niên 1970s. Nước úc áp dụng phương pháp kiểm tra trong ngành sản xuất lúa vào 1986 với sử dụng các giống lúa cao năng, đã cải tiến năng suất bình quân của nước này từ 6 t/ha trong 1987 lên 9,6 t/ha trong 2000 (Hình 1). Phương pháp kiểm tra lúa gồm 4 nguyên tắc chủ yếu sau đây:
1) Các thành phần của quản lý canh tác phải có chỉ tiêu thực tế (trước mùa);

2) Nông dân phải quan sát và ghi chép để có hồ sơ (trong mùa);

3) So sánh các chỉ tiêu và kết quả thu hoạch (cuối mùa); và 

4) Nông dân có thể học hỏi từ các kinh ngiệm này để có hành động sửa đổi các điểm thiếu sót (trong mùa tới).

Do đó, khái niệm kiểm tra lúa tương đối gần tương tự như trường học ruộng nông dân, nhưng đòi hỏi nông dân chú ý nhiều hơn những chỉ tiêu đầu vào và đầu ra và theo dõi tăng trưởng vụ mùa từ làm đất đến thu hoạch để có thể sửa đổi lề lối canh tác mùa sau được tốt hơn.
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Hình 1: Năng suất lúa ở nước úc, 1970-2000 (Nguồn: FAO, 2001)
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Hình 2: Sự liên hệ giữa năng suất lúa và sự hoàn thành các chìa khóa kiểm tra 
        của 2100 vụ lúa trong 7 năm, 1994-2000 (Lacy et al., 2001)

3.
THàNH LậP Hệ THốNG KIểM TRA LúA địa phương 
Sáu bước chính để thiết lập hệ thống kiểm tra lúa để thu hẹp năng suất lúa giữa nông dân và trung tâm thí nghiệm với quan niệm QLTCTH như sau (Trần Văn Đạt và Nguyễn Văn Ngưu, 2001 và Clampett, et al., 2003):

(i) Nhận diện những quản lý chìa khóa: Nghiên cứu và lập ưu tiên các yếu tố ảnh hưởng đến khoảng cách năng suất và tình trạng sản xuất ở một vùng lựa chọn.

(ii) Điều tra những phương pháp quản lý tốt của các nông dân tiến bộ: Khảo sát và phân tích những kỹ thuật sản xuất và canh tác của nông dân hiện thời để có thể xác nhận sự khác biệt trong mỗi quản lý chìa khóa.

(iii) Duyệt lại các kỹ thuật và kiến thức: Xét lại các kiến thức hiện nay về canh tác lúa trong vùng, căn cứ trên kết quả khảo cứu, thực hành và kinh nghiệm của các nhà nghiên cứu, khuyến nông và nông dân.

(iv) Thành lập tạm thời các phương pháp quản lý tốt: Căn cứ vào bước (i), (ii) và (iii) và tham vấn với các nhà nghiên cứu, khuyến nông và nông dân để thiết lập hệ thống kiểm tra lúa (trong khả năng và vốn liếng của nông dân) với các chỉ tiêu đầu vào và đầu ra rõ ràng.

(v) Đánh giá các phương pháp quản lý tốt này: Thử nghiệm, trình diễn và theo dõi hệ thống kiểm tra này với các tổ thảo luận và huấn luyện chuyên viên khuyến nông và nông dân liên hệ.

(vi) Phát triển và bành trướng chương trình phổ biến Kiểm tra lúa ở cấp huyện, vùng và quốc gia, với tham dự của các giới liên hệ.

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa cuối cùng, nhứt là những yếu tố then chốt cần được chú ý tới. Những khuyến cáo cho các yếu tố chính này được gọi là “chìa khóa kiểm tra”, bao gồm tất cả các quản lý canh tác lúa trọng yếu. Mỗi chìa khóa kiểm tra chính gồm có một hay nhiều chìa khóa kiểm tra phụ và có những chỉ tiêu rõ rệt (chỉ tiêu đầu vào và chỉ tiêu đầu ra).  

Thí dụ, số lượng hạt giống (120 kg/ha hạt giống tốt) được khuyến cáo đầu vào để cho số quần thể cây lúa mong muốn ở 20 ngày sau khi gieo hạt (thí dụ: 150 cây lúa/m2 - khuyến cáo đầu ra (Bảng 1).  

Bảng 1: Thí dụ về sự liên hệ giữa đầu vào - canh tác, sự tăng trưởng và đầu ra và năng suất lúa, chất lượng gạo và ảnh hưởng môi trường

	Đầu vào - canh tác
	Đầu ra - các kết quả
	Thành quả - các ảnh

hưởng cuối cùng



	Cày  bừa, dọn cỏ, làm mặt bằng, mật độ giống, kỹ thuật gieo, mực nước, thời gian gieo, kiểm soát sâu bệnh. 


	Chồi lúa/m2
Đồng chuẩn 100%
	Năng suất

Chất lượng gạo

	Cày  bừa, thời gian gieo hạt, mức độ, thời gian áp dụng phân đạm, quản lý nước, sâu bệnh và cỏ. 


	Dùng phân N, kg/ha
	Năng suất

Chất lương gạo

	Làm đất để dẫn thủy, làm bờ đê, kinh dẫn nước, kiểm soát độ sâu và thoát thủy.


	Mực nước cho mỗi giai đoạn sinh trưởng
	Năng suất

	Cày  bừa, thời gian gieo hạt, thành lập quần thể lúa,sự đồng chuẩn, thoát thủy trước khi gặt, thời gian gặt.


	Ẩm độ hạt khi gặt
	Chất lượng gạo

	Làm đất cho thủy lợi, cày bừa, thời gian gieo hạt, thành lập quần thể lúa, thoát thủy, quản lý nước, sử dụng thuốc sát trùng đúng lúc.


	
	    Ảnh hưởng môi trường


Các chìa khóa này được thiết lập do kết quả của các cuộc tham vấn, thảo luận của các ngành khảo cứu, khuyến nông và nông dân và có thể được cải tiến sau khi thực hiện và do các kinh nghiệm sống thực của các giới liên hệ, nhứt là nông dân. Thực hiện đúng càng nhiều chìa khóa kiểm tra năng suất lúa thu hoạch càng cao thêm do kinh nghiệm của các nông dân úc (hình 2). Sau đây là 7 chìa khóa kiểm tra chính của Úc trong thập niên 1980s và 1990s (Lacy et al., 2001):
1)  Làm đất: làm đất để dẫn thủy cần chú ý đến loại đất, vị trí, đồng cao độ, nhằm làm dễ dàng cho các hoạt động khác sau này, như gieo hạt, cấy, bón phân, làm cỏ, v.v.

2)  Thời gian gieo hạt: chọn ngày gieo mạ (hoặc cấy) thích hợp cho từng giống. Thời gian tượng gié là chỉ tiêu đầu ra.

3)  Quần thể cây lúa: đồng nhứt và số cây lúa mỗi m2 mong muốn là chỉ tiêu đầu ra (xem thí dụ nêu trên). Các kỹ thuật cày bừa, gieo hạt, mật độ hạt giống và phân bón là những đầu vào ảnh hưởng đến chìa khóa kiểm tra này.

4)  Bảo vệ mùa màng: Kiểm soát cỏ dại, sâu bệnh để tránh thiệt hại kinh tế. Chú ý đến các chất dư thừa của các thuốc sát trùng còn tồn đọng trong nước thoát.

5)  Chất dinh dưỡng: Phân đạm dùng để đạt chỉ tiêu về số chồi/ m2 và thời kỳ tượng gié. Theo dõi nhu cầu phân N để bón phân thêm đúng lúc (dùng máy đo N trên lá lúa). Thử đất để định số lượng phân lân.

6)  Quản lý thủy lợi: Giữ đúng mực nước cho từng thời kỳ phát triển của cây lúa cũng như bảo đảm quần thể cây lúa trên m2 , kiểm soát cỏ dại và bảo vệ nhiệt độ thấp.

7)  Thu hoạch lúa: ẩm độ hạt lúa ảnh hưởng đến chất lượng gạo sau khi xay chà, 
phải bảo đảm bách phân hạt gạo nguyên cao.

4.
ÁP DụNG KIểM TRA LúA
· Trước mùa lúa: Từng nhóm nông dân (độ 10-20 người) được huấn luyện hoặc thảo luận với nhau về CáCH QUảN Lý canh tác lúa được khuyến cáo hay các chìa khóa kiểm tra lúa. Tất cả các chỉ tiêu đầu vào và đầu ra cho các chìa khóa kiểm tra chính và phụ phải được xác định rõ ràng trước khi bắt đầu mùa trồng trọt.

· Trong mùa lúa: Mỗi nông dân phải QUAN SáT và THEO DõI từng hoạt động canh tác và tình trạng mùa màng, và ghi chép cách hoạt động này để có hồ sơ kiểm tra sau khi thu hoạch. Nông dân cũng cần đo đếm như số chồi/ m2 ở một số giai đoạn nào đó để có thể so sánh với các chỉ tiêu.

· Ở cuối mùa lúa: Những kết quả của vụ mùa và cách quản lý canh tác có thể đem ra SO SáNH và GIảI THíCH đối chiếu với các khuyến cáo then chốt, các chìa khóa kiểm tra, năng suất và chất lượng.  Những thành công (đã xảy ra đúng kế hoạch) và thất bại (những điều làm không đúng theo khuyến cáo) cần phải được xác nhận và phán đoán để rút ra kinh nghiệm áp dụng cho vụ mùa kế tiếp.

Áp dụng: Nông dân học được các kinh nghiệm nêu trên và HàNH ĐộNG để sửa đổi những yếu kém trong công tác quản lý canh tác trong tương lai.

5.
Tổ NÔNG DÂN THảO LUậN

Cần khuyến khích nông dân kết hợp từng nhóm hay từng tổ 10-20 người để thảo luận và trao đổi kinh nghiệm về các lề lối canh tác tiến bộ cho kết quả tích cực, dưới sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông hoặc các nông dân đã được tập huấn và các nông dân tiến bộ (Clampett et al, 2001). Đôi khi các tổ này có thể thực hiện các điểm trình diễn để so sánh kỹ thuật hiện nay và kỹ thuật mới. Các tổ nông dân có thể hội họp độ 3 lần; trước mùa lúa (1-2 tháng trước khi gieo hạt) dùng các kinh nghiệm mùa trước cũng như các kỹ thuật mới để thảo luận kế hoạch và sữa soạn cho vụ mùa mới; trong mùa (khoảng gần thời gian tượng gié lúa) để kiểm diểm các hoạt động vừa qua và đặc biệt quyết định áp dụng phân đón đòng đúng lúc; và sau khi thu hoạch để thảo luận các hoạt động canh tác đã thực hiện, năng suất, biến chế và thị trường. Phân tích các điểm yếu và điểm nổi cũng như những thất bại và thành công và đề ra các sửa đổi cải tiến trong mùa tới.  

6.
THƯC HIệN CHƯƠNG TRìNH QLTCTH QUA MÔ HìNH KIểM TRA LúA
Khái niệm về Kiểm tra lúa (KTL) đã được Ông John Lacy, chuyên viên khuyến nông của Bộ Nông Nghiệp úc, trình bày tại Hội nghị lần thứ nhứt về “Lúa Ôn Đới - thành quả và tiềm năng” ở Yanco, bang New South Wales từ 21 đến 24 tháng 2, 1994 (Lacy, 1994); và tại buổi họp Chuyên Gia Tham Vấn FAO về “Tiến hóa kỹ thuật và ảnh hưởng đến sản xuất lúa gạo bền vững ở á Châu và Thái Bình Dương” tại Bangkok, Thái Lan từ 29 đến 31 thang 10, 1996. Các trình bày của chuyên gia úc này đã được các người tham dự nhiệt liệt tán thưởng. Riêng cơ quan FAO rất hứng thú với khái niệm về KTL này, nên đã hợp tác với một số nước ở Đông Nam á, như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines thực hiện một số thử nghiệm về hệ thống kỹ thuật này để xem có thể áp dụng ngoài nước úc hay không. Ngoài ra, còn được thử nghiệm và trình diễn ở Brazil và Venezuela trong dự án lúa được tài trợ bởi Quỹ Chung về Nhu Yếu Phẩm (Common Fund for Commodities) từ 2002. Kết quả sơ khởi trong 5 năm qua cho thấy khái niệm KTL rất khả thi ở châu á và châu Mỹ La Tinh, vì đã làm tăng năng suất, lợi tức và giảm thiểu rủi ro môi trường.  Vì mỗi nước có những hệ thống sinh thái riêng nên khái niệm KTL được áp dụng thay đổi từng nơi với các các khuyến cáo chìa khóa khác nhau. 

Việt Nam: Trong 4 năm qua, Viện Nghiên Cứu Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long ở Ô Môn, tỉnh Cần Thơ đã phát triển và thử nghiệm mô hình KTL ở hai tỉnh Cần Thơ và Tiền Giang, gồm 5 khuyến cáo chìa khóa:

1) Chọn giống lúa cao năng mới kháng sâu bệnh, có chất lượng cao cho nhu cầu xuất khẩu;

2) áp dụng gieo hạt giống thẳng hàng với dụng cụ gieo IRRI;

3) áp dụng phân căn cứ vào tình trạng dinh dưỡng của đất, đòi hỏi dinh dưỡng của cây lúa; bằng cách dùng phương pháp quản lý chất dinh dưỡng tại chỗ cho xác định phân căn bản và dùng bản màu để ước lượng phân đạm đón đòng;

4) Dùng IPM cho mô hình sản xuất lúa thương mại thâm canh; và 

5) Thu hoạch đúng lúc để đảm bảo chất lượng và giảm bớt thất thoát hậu thu hoạch.

Kết quả thu thập được từ các cuộc thử nghiệm này từ vụ đông-xuân 2002-2003 đến 2003-2004 đã được Viện Lúa báo cáo:

a) Sử dụng phương pháp gieo thẳng hàng với chỉ 120 kg/ha hạt giống, thay vì 200 kg/ha bởi nông dân, tiết kiệm được 80 kg/ha hay tương đương với 197.500$VN/ha.

b) Dùng lề lối gieo sạ thẳng hàng cộng với áp dụng IPM làm giảm bớt tốn kém kiểm soát sâu bệnh và cỏ dại đến 178.000 $VN/ha.

c) Sử dụng bản màu để áp dụng phân đạm rước đòng tiết kiệm được 178.000$VN/ha, do giảm bớt lượng phân đạm.
Những điểm trình diễn kiểu mẫu này cho nhiều kết quả rất hứng khởi, chủ yếu làm tăng lợi tức của nông dân và giảm thiểu ô nhiễm môi trường; tuy nhiên, năng suất chỉ tăng từ 1,7 đến 6,3% trong 3 vụ mùa ở 2 huyện trong 2002-2004 (Phạm Sỹ Tấn et al., 2005). Những thí điểm đã cho năng suất không tăng gia nhiều là do Viện Lúa chỉ chú trọng có 3 khuyến cáo chìa khóa “3 Tăng, 3 Giảm”. Do đó, hệ thống KTL của Việt Nam cần được điều chỉnh lại để thêm vào các khuyến cáo mới như làm đất, đảm bảo quần thể lúa, quản lý nước,…để có thể thu hẹp thêm khoảng cách năng suất lúa ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Thái Lan: Viện Khảo Cứu Lúa đã thiết lập Kiểm tra lúa Thái để sản xuất hạt giống lúa có chất lượng cao trong 2002 trong khi tổ chức Hội Thảo quốc gia về “Liên hợp phương pháp canh tác tốt trong sản xuất lúa” (Clampett, 2003 và Kunnoot, 2005). Hệ thống KTL Thái bao gồm 9 khuyến cáo chính: (1) Chọn và dùng hạt giống tốt, (2) làm đất, (3) bảo đảm quần thể lúa, (4) quản lý chất dinh dưỡng, (5) quản lý tổng hợp sâu bệnh, (6) quản lý cỏ dại, (7) quản lý nước, (8) loại trừ các giống lúa lạ, và (9) quản lý thu hoạch. KTL được 200 nông dân trồng thử nghiệm trong 4 tỉnh: Pathumtani, Prachinburi, Sakhon-Nakorn và Phitsanulok trong 2002-2003. Năng suất bình quân tăng thêm 26,7%  so với canh tác truyền thống (Kunnoot, 2005). Các chuyên viên khuyến nông và nông dân nên được khuyến khích tham gia nhiều hơn nữa vào chương trình phổ biến KTL ở TháI Lan, đặc biệt cho hệ thống lúa tưới tiêu.    

Indonesia: Viện Nghiên Cứu Lúa và Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Màu Thực Phẩm Indonesia đã cổ võ khái niệm quản lý tổng hợp thâm canh lúa từ 1998 để tăng gia năng suất lúa tưới tiêu. Hệ thống quản lý tổng hợp này gồm có 6 khuyến cáo chính: (1) tuyển chọn giống lúa cho năng suất cao và hạt giống tốt, (2) trồng mạ non và mạnh khoẻ, (3) trộn phân hữu cơ và phân căn bản vào đất và dùng bản màu cho phân đạm đón đòng, (4) thực hiện tưới nước gián đoạn, (5) làm cỏ thường xuyên bằng dụng cụ làm cỏ, và (6) kiểm soát sâu bệnh, căn cứ vào quan sát thường xuyên và hệ thống phòng báo (Wood, 2003 và Abdulrachman et al., 2005). Hệ thống quản lý tổng hợp thâm canh lúa được thử nghiệm và đánh giá ở huyện Grobogan thuộc Trung Tâm Java trong 2000. Vào 2002, hệ thống này được triển khai trong 31 huyện thuộc 24 tỉnh trong toàn quốc. Báo cáo kết quả cho thấy năng suất tăng thêm 20% hay cao hơn trong 12 xã trình diễn. 

Philippines: Viện Nghiên Cứu Lúa Philippine (PhilRice) đã thiết lập hệ thống Kiểm tra lúa rất chi tiết và thực dụng, có tên là PalayCheck trong đầu năm 2004 qua cuộc Hội Thảo quốc gia về “Quản Lý Tổng Hợp Vụ Mùa Cho Thu Hẹp Khoảng cách Năng Suất Lúa Tưới Tiêu” (Redona et al., 2005 và Cruz et al., 2005). Hệ thống PalayCheck này gồm có 8 khuyến cáo chìa khóa:
1) Chất lượng hạt giống: Dùng giống tốt nhứt với hạt giống ròng, có khả năng mọc mầm ít nhứt 85% cho một nơi;

2) Làm đất: Làm bằng mặt đất thật tốt, không có lồi lõm vào lúc ngập nước lần đầu tiên sau lần bừa chót;

3) Thiết lập quần thể lúa: Gieo hạt giống đúng số lượng để có thể đạt được ít nhứt 1 cây mạ lành mạnh/bụi vào 10 ngày sau khi cấy;

4) Quản lý chất dinh dưỡng: Cung cấp đúng lượng chất dinh dưỡng cho cây lúa khi cần đến. Đảm bảo ít nhứt 24 chồi/bụi lúa ở giai đoạn tượng gié;

5) Quản lý nước: Giữ mực nước trong ruộng theo giai đoạn tăng trưởng của cây lúa, độ 3-5 cm chiều sâu, từ bắt đầu đâm chồi đến thời kỳ làm đầy hạt;

6) Quản lý dịch hại: áp dụng đúng kỹ thuật quản lý dịch hại và bảo đảm không bị mất mát do sâu bệnh;

7) Quản lý thu hoạch: Thu hoạch vụ mùa đúng vào lúc lúa chín, nghĩa là độ 1/5 gié lúa hay 4-5 hạt ở gốc gié đang ở giai đoạn cứng chắt; và

8) Quản lý hậu thu hoạch: Đập, làm sạch và phơi sấy ngay trước khi chứa trong những bao bố hoặc kho vựa để có được lúa hạng 1.
Ở Philippines, kết quả sơ khởi cho thấy rằng năng suất lúa trong mùa mưa 2004 thay đổi từ 4 đến 7 t/ha và có sự liên quan tích cực với số khuyến cáo chính được áp dụng.

Brazil: Khái niệm quản lý tổng hợp thâm canh lúa được thực hiện dưới hình thức trình diễn ở 3 vùng của bang Rio de Grande: Fonteira Oeste, Campanha và Deprecao Central từ 2003-2004 trong khuôn khổ dự án lúa được tài trợ bởi CFC.. Sự phổ biến hệ thống canh tác này qua sự chuyển giao “nông dân đến nông dân”, bắt đầu từ nông dân lãnh đạo hay nông dân tiến bộ. Hệ thống quản lý tổng hợp thâm canh lúa đặc biệt chú trọng đến 6 thực hành quản lý: (1) Ngày trồng, (2) tỉ trọng gieo hạt giống, (3) hạt giống khử trùng, (4) cân bằng dinh dưỡng và đúng lượng cho năng suất cao, (5) kiểm soát cỏ dại sớm, và (6) quản lý tưới nước hữu hiệu. 


Chương trình này đã làm việc với 52 nông dân lãnh đạo trồng 8.467 ha lúa với lề lối quản lý canh tác mới và thu hoạch được năng suất cao 9,1 t/ha hay 4 t/ha hơn năng suất bình quân của vùng trước khi có dự án CFC. Độ 115 nông dân khác được hỗ trợ kỹ thuật trong 2003-04 và 2004-05 đã trồng 25.805 ha với quản lý thâm canh tổng hợp có năng suất bình quân 7,8 t/ha hay 2,7 t/ha nhiều hơn năng suất của vùng trong vụ mùa 2003-04. Ngoài ra, cón có 1.439 nông dân tham dự một hoặc hai lần ngày trình diễn ngoài đồng, nhưng không nhận hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp nào từ dự án CFC, đã báo cáo năng suất bình quân 6,5 - 7,1 t/ha  hay cao hơn 1,4 - 2,0 t/ha trên mức trung bình năm trước. Theo báo cáo của dự án, năng suất của nông dân áp dụng quản lý canh tác cải tiến đã làm lợi tức kinh tế tăng gia hơn 31 triệu Mỹ kim hay 19,317 Mỹ kim mỗi nông dân tham gia chương trình (Pulver và Carmona, 2005). 

Venezuela: Nước này cũng tham dự vào trình diễn hệ thống quản lý tổng hợp thâm canh lúa trong khuôn khổ của dự án lúa CFC ở Calabozo và Portuguesa. Những kỹ thuật nông học khuyến cáo để làm tăng năng suất gồm có 6 diện:

1) Ngày trồng lúa cho phép nhận năng lượng mặt trời tối đa trong thời kỳ sinh sản của cây lúa;

2) Quản lý phân đạm cho hiệu năng cao;

3) Kiểm soát cỏ dại sớm;

4) Quản lý nước tưới cải thiện;

5) Dùng hạt giống khử trùng để kiểm soát bùng phát của “Chinche Chapulin” (Trigonotylus spp. - Hemiptera, Miidae); và 

6) Tỉ trọng trồng thấp hơn để giảm bệnh lá và tốn kém về khử hạt giống.

Trong mùa khô 2003-04, những địa điểm calabozo cho năng suất rất cao 9 t/ha và một số điểm có trên 10 t/ha. ở Portuguesa, năng suất của các địa điểm trình diễn thấp hơn, nhưng trên năng suất bình quân của nước (5 t/ha). Dự án CFC tin tưởng rằng nông dân trồng lúa của Venezuela có thể sản xuất 6-7 t/ha trong mùa mưa và 8-10 t/ha trong mùa nắng, với kỹ thuật và quản lý cải tiến và có lợi tức cao (Pulver và Carmona, 2005).

 
Tóm lại, thành quả của áp dụng khái niệm Kiểm Tra Lúa, qua mô hình quản lý thâm canh tổng hợp tại một số nước ở châu á và châu Mỹ La Tinh, cho thấy có tính cách khả thi, tăng gia năng suất, lợi tức và bảo vệ môi trường nhờ theo dõi vụ mùa kỹ lưỡng hơn và sự hợp tác chặt chẽ của nông dân, khuyến nông và giới nghiên cứu. Tuy nhiên, một số quan sát sau đây được ghi nhận trong phổ biến kỹ thuật mới này ở các nước đang phát triển:
1) Thiết lập các khuyến cáo chìa khóa rất quan trọng cho thành công của chương trình. Các khuyến cáo này không nên cố định, mà phải sửa đổi luôn tùy theo điều kiện kỹ thuật, kinh tế biến đổi mỗi năm, căn cứ vào kinh nghiệm thu hoạch vụ mùa qua và lề lối tham dự và hợp tác.

2) Về phương diện thực hành, một số khuyến cáo chìa khóa quan trọng nhứt cần được nhấn mạnh trong khi phổ biến kỹ thuật mới của Kiểm Tra Lúa để thu hút sự quan tâm của nông dân, như trường hợp của Việt Nam “3 Tăng, 3 Giảm” và Brazil: 6 khuyến cáo chủ yếu.

3) Dùng hệ thống khuyến nông  có hiệu quả cao, như “Nông dân đến nông dân” ở Brazil dùng nông dân lãnh đạo hay tiên tiến để chuyển giao kỹ thuật đến nhiều nông dân khác, điểm trình diễn rộng lớn (1-5 ha), và nhóm nông dân thảo luận và thường xuyên thăm viếng ruộng nông dân lãnh đạo. Do đó, cần có sự hợp tác chặt chẽ và sự chú ý của các giới quản lý liên hệ giữa IPPM và Kiểm Tra Lúa trong một nước để có thể phổ biến kỹ thuật mới đến nông dân rộng rãi hơn.

4) Sự ghi nhận tình trạng mùa màng của nông dân là chìa khóa thành công của Kiểm Tra Lúa và cho sự cải tiến trong mùa sau. Cho nên, cần thiết lập hệ thống ghi chép giản dị để  nông dân dễ dàng áp dụng. Những nông dân tiến bộ nên được khuyến cáo và giúp đỡ sử dụng máy vi tính để thu thập, lưu trữ, phân tích và sử dụng cho các quản lý tương lai.  

7.
KếT LUậN

Kiểm tra lúa là một hệ thống quản lý thâm canh tổng hợp có thể áp dụng cho cả nông trại lớn và nhỏ, giúp nông dân cải tiến sản xuất một cách khoa học có hệ thống, với tinh thần hợp tác và cầu tiến. Đây là một khái niệm tương đối lâu đời, nhưng được áp dụng trong tinh thần mới vào kỷ nguyên tin học. Lúc bắt đầu Cuộc Cách Mạng Xanh, Miền Nam Việt Nam đã có “8 Bước Để Đến Thành Công” (8 chìa khóa) trong Chương Trình Tăng Gia Sản Xuất Lúa Thần Nông, nhưng chỉ là những khuyến cáo áp đặt cho nông dân làm theo. Khái niệm Kiểm Tra Lúa gồm có 4 yếu tố chính: (1) thiết lập các khuyến cáo chủ yếu có chỉ tiêu cho cả đầu vào và đầu ra để so sánh sau khi thu hoạch, với tham dự của các giới liên hệ; (2) theo dõi và ghi chép các hoạt động ngoài ruộng để có hồ sơ dùng tham khảo sau này; (3) hội họp tổ để thảo luận, đánh giá các hoạt động và đúc kết ưu khuyết điểm, và (4) áp dụng cải tiến mùa sau. ở Việt Nam, chương trình “3 Tăng, 3 Giảm” (hạt giống, phân và thuốc sát trùng) được thực hiện ở đồng bằng sông Cửu Long, là một hình thức đơn giản, chưa hoàn tất của quan niệm Kiểm Tra Lúa, đã thực sự giúp nhiều nông dân thu được lợi tức cao. Cho nên, hệ thống kỹ thuật mới này là một hệ thống nông nghiệp chính xác hữu hiệu, thích ứng cho các nước đang phát triển, có thể dùng quản lý bất cứ hoa màu nào hay khâu nào của nông nghiệp và rất phù hợp với khuynh hướng toàn cầu hóa hiện nay trong khuôn khổ thỏa hiệp WTO, vì hệ thống kỹ thuật này có thể giúp nông dân cải thiện hiệu năng, năng suất, giảm giá thành và giảm bớt ảnh hưởng môi trường.
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